Ủy Ban Nhân Dân Tp.HCM.


       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường CĐKT LÝ TỰ TRỌNG Tp.HCM.

      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khoa Khoa Học Cơ Bản.





*********
Tổ Lý - Hóa. 
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BÀI DỰ THI TÌM HIỂU LUẬT DÂN SỰ 
Câu 2: 

Bà Lan và ông Bình yêu nhau, năm 2003 tổ chức tiệc cưới rất lớn, vì bận rất nhiều việc nên không ra phường đăng ký kết hôn, nhưng họ tổ chức lễ cưới lớn, nhiều bà con hàng xóm bạn bè đến dự đông đủ, đặc biệt là có chủ tịch xã đến dự… Sau 3 năm chung sống, họ có một con chung là Tý. Bởi vì ông Bình thường xuyên đi công tác xa nhà, nên bà Lan không đồng ý tiếp tục sống chung (bà Lan muốn ly dị) và ông Bình đồng ý.

Anh/chị cho biết:

a/ Bà Lan và ông Bình có phải nộp đơn ra tòa để ly dị hay không? Giải thích?

b/ Tài sản chung sẽ chia như thế nào? Giải thích.

Trả lời:

a/ Theo quy định tại các điều 11, 14 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000(Luật HN&GĐ), việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan đăng ký kết hôn thực hiện theo nghi thức, như sau: phải có mặt hai bên nam, nữ kết hôn; đại diện cơ quan đăng ký kết hôn yêu cầu hai bên cho biết ý muốn tự nguyện kết hôn, nếu hai bên đồng ý kết hôn thì đại diện cơ quan đăng ký kết hôn trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên. Mọi nghi thức kết hôn không theo quy định này đều không có giá trị pháp lý. Nam, nữ không đăng ký kết hôn mà chung sống với nhau như vợ chồng thì không được pháp luật công nhận là vợ chồng.

 Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền (sau đây gọi là cơ quan đăng ký kết hôn) thực hiện theo nghi thức quy định tại Điều 14 của Luật này.

Mọi nghi thức kết hôn không theo quy định tại Điều 14 của Luật này đều không có giá trị pháp lý. Nam, nữ không đăng ký kết hôn mà chung sống với nhau như vợ chồng thì không được pháp luật công nhận là vợ chồng.

 Vợ chồng đã ly hôn muốn kết hôn lại với nhau cũng phải đăng ký kết hôn

 * Theo quy định của pháp luật thì trường hợp của Bà Lan và ông Bình, năm 2003 tổ chức tiệc cưới rất lớn, nhiều bà con hàng xóm bạn bè đến dự đông đủ nhưng không ra phường đăng ký kết hôn thì không có giá trị pháp lý. Việc đăng ký kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo nghi thức của pháp luật, nam nữ không đăng ký kết hôn thì không được pháp luật công nhận là vợ chồng.

Trong trường hợp này, hai người chung sống như vợ chồng từ năm 2003 mà không đăng ký kết hôn thì không được pháp luật công nhận là vợ chồng hợp pháp.

Hậu quả của việc nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn được quy định tại khoản 1, Điều 14 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 như sau: “Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Quyền, nghĩa vụ đối với con, tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên được giải quyết theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này.”

Như vậy, khi không chung sống với nhau nữa thì Bà Lan và ông Bình không cần thực hiện thủ tục ly hôn tại Tòa án. Việc cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân sẽ là cấp lần đầu.

b/ Về chia tài sản chung của hai người khi chung sống như vợ chồng với nhau mà không đăng ký kết hôn.

Về tranh chấp tài sản chung và con chung giữa các bên sẽ được giải quyết theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014.

Điều 16 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định về giải quyết quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn như sau:

“ 1. Quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn được giải quyết theo thỏa thuận giữa các bên; trong trường hợp không có thỏa thuận thì giải quyết theo quy định của Bộ luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Việc giải quyết quan hệ tài sản phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và con; công việc nội trợ và công việc khác có liên quan để duy trì đời sống chung được coi như lao động có thu nhập.

3. Tài sản được giải quyết theo nguyên tắc tài sản riêng của ai thì vẫn thuộc quyền sở hữu của người đó; tài sản chung được chia theo thỏa thuận của các bên; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết, có tính đến công sức đóng góp của mỗi bên; ưu tiên bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ và con”

Trường hợp này, các bên phải có nghĩa vụ chứng minh tài sản đang tranh chấp là tài sản chung hay tài sản riêng của các bên. Nếu chứng minh được tài sản đang tranh chấp là tài sản chung thì theo nguyên tắc là sẽ chia đôi, tuy nhiên, có lưu ý tới quá trình tạo dựng tài sản của các bên. Còn, nếu chứng minh được tài sản đang tranh chấp là tài sản riêng, thì tài sản riêng thuộc về ai thì sẽ chia cho người đó.

Lưu ý: Nếu các bên tự thỏa thuận được, thì sẽ theo sự thỏa thuận của các bên và không nhất thiết phải yêu cầu Tòa án chia tài sản trong trường hợp này.

Câu 6:

Bao nhiêu người tham gia cuộc thi này? 

Trả lời: tôi dự đoán có 33 người tham dự cuộc thi này.
Câu 7: 

Bao nhiêu người đáp đúng?

Trả lời: tôi dự đoán có 33 người trả lời đúng.
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